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           Kính gửi: Bộ Tài chính 

 

Thực hiện ý kiến của Ban Tổ chức Trung ương tại Quyết định số 2399- 

QĐ/BTCTW ngày 06/12/2023 về biên chế của tỉnh Bình Định năm 2024, Hội 
đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 15/3/2024 
phê duyệt bổ sung 241 biên chế giáo viên cho các trường mẫu giáo, mầm non và 
phổ thông công lập năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, 241 

biên chế giáo viên nêu trên phát sinh sau thời gian Bộ Tài chính giao dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2024 nên chưa được tính toán cân đối trong tổng chi 
ngân sách địa phương. Mặt khác, hiện nay tỉnh Bình Định là địa phương chưa tự 
cân đối ngân sách, do đó UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính quan 

tâm, xem xét hỗ trợ kinh phí cho địa phương để chi trả lương, phụ cấp, các 
khoản đóng góp và kinh phí hoạt động của 241 biên chế giáo viên năm 2024 với 
tổng số tiền 26.126 triệu đồng. Cụ thể: 

- Nhu cầu chi trả lương, phụ cấp, các khoản đóng góp là 21.162 triệu đồng; 

- Nhu cầu kinh phí hoạt động là 4.964 triệu đồng. 

(Nội dung chi tiết theo các phụ lục và Quyết định số 2399-QĐ/BTCTW 
ngày 06/12/2023 của Ban Tổ chức Trung ương, Nghị quyết số 10/NQ-HĐND 
ngày 15/3/2024 của HĐND tỉnh Bình Định gửi kèm theo Công văn này) 

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Tài chính xem xét, tổng hợp./.       

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Tài chính; 

- CVP, PVPTH, PVPVX; 

- Lưu: VT, K12, K17. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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HS lương Khu vực Ưu đãi Thu hút

Thâm 

niên 

nghề
Khác

A B             1 2 3 4 5 6 7
8= (2+6) x 

23,5%
9=1+…+8       10 11 12 13=11+12

Tổng cộng         241           541        1,40    181,06        1,47            -           -               127                   852       12                 21.162              4.964                 26.126 

A Sở Giáo dục và Đào Tạo         111           260             0           78            -              -           -                 61                   399       12                   9.915              2.326                 12.241 

1 Trường Quốc học Quy Nhơn 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

2 Trường THPT Trưng Vương 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

3 Trường THPT Hùng Vương 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

4 Trường THPT  Trần Cao Vân 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

5 Trường THPT Nguyễn Thái Học 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

6 Trường THPT Bùi Thị Xuân 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

7 Trường THPT số 1 Tuy Phước 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

8 Trường THPT số 2 Tuy Phước 3           7,02 2,11            1,65                10,78 12     268 63 331

9 Trường THPT số 3 Tuy Phước 3           7,02 2,11            1,65                10,78 12     268 63 330

10 Trường THPT Nguyễn Diêu 6           14,04 4,21            3,30                21,55 12     535 126 661

11 Trường THPT Xuân Diệu 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

12 Trường THPT Quang Trung 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

13 Trường THPT Tây Sơn 2           4,68 1,40            1,10                  7,18 12     178 42 220

14 Trường THPT Nguyễn Huệ 2           4,68 1,40            1,10                  7,18 12     178 42 220

15 Trường THPT số 1 An Nhơn 2           4,68 1,40            1,10                  7,18 12     178 42 220

16 Trường THPT số 2 An Nhơn 3           7,02 2,11            1,65                10,78 12     268 63 330

17 Trường THPT số 3 An Nhơn 6           14,04 4,21            3,30                21,55 12     535 126 661

18 Trường THPT Hòa Bình 3           7,02 2,11            1,65                10,78 12     268 63 330

19 Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

20 Trường THPT Nguyễn Tường Tộ 4           9,36 2,81            2,20                14,37 12     357 84 441

21 Trường THPT số 2 Phù Cát 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

22 Trường THPT Ngô Lê Tân 2           4,68 1,40            1,10                  7,18 12     178 42 220

23 Trường THPT Ngô Mây 3           7,02 2,11            1,65                10,78 12     268 63 331

24 Trường THPT Nguyễn Hữu Quang 2           4,68 1,64            1,10                  7,42 12     184 43 227

25 Trường THPT số 2 Phù Mỹ 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

26 Trường THPT Mỹ Thọ 5           11,70 3,51            2,75                17,96 12     446 105 551

27 Trường THPT Bình Dương 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

28 Trường THPT Tăng Bạt Hổ 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

29 Trường THPT Nguyễn Trân 2           4,68 1,41            1,10                  7,19 12     179 42 220

30 Trường THPT Nguyễn Du 7           16,38 4,91            3,85                25,14 12     624 146 771

31 Trường THPT Lý Tự Trọng 4           9,36 2,81            2,20                14,37 12     357 84 441

32 Trường THPT Tam Quan 4           9,36 2,81            2,20                14,37 12     357 84 441

33 Trường THPT Võ Giữ 1           2,34 0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

34 Trường THPT An Lão 1           2,34 0,10 0,82            0,55                  3,81 12     95 22 117

B Quy Nhơn           67           152            -             52            -              -           -                 36                   240       12                   5.970              1.400                   7.370 

1 Trường Mẫu giáo Nhơn Hội             1          2,10        0,74            -              -           -              0,49                  3,33 12     83 19 102

2 Trường Mẫu giáo Nhơn Hải             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

Nhu cầu lương, 
phụ cấp, đóng 

góp

Ghi chú

(Kèm theo Công văn số            /UBND-TH ngày       /7/2024 của UBND tỉnh Bình Định)
BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ NĂM 2024 CỦA 241 GIÁO VIÊN TĂNG THÊM

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Đơn vị  Số 
lượng  

Hệ số lương và phụ cấp 
Các 

khoản 

đóng góp

Tổng lương, 
phụ cấp, đóng 
góp theo hệ số 

 Số 
tháng  

Nhu cầu 
kinh phí 

hoạt động

Tổng nhu cầu 
kinh phí thực 
hiện năm 2024

Số: 5493/UBND-TH
Thời gian ký: 18/07/2024 20:38:24 +07:00



HS lương Khu vực Ưu đãi Thu hút

Thâm 

niên 

nghề
Khác

Nhu cầu lương, 
phụ cấp, đóng 

góp

Ghi chúTT Đơn vị  Số 
lượng  

Hệ số lương và phụ cấp 
Các 

khoản 

đóng góp

Tổng lương, 
phụ cấp, đóng 
góp theo hệ số 

 Số 
tháng  

Nhu cầu 
kinh phí 

hoạt động

Tổng nhu cầu 
kinh phí thực 
hiện năm 2024

3 Trường Mẫu giáo Nhơn Châu             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

4 Trường Mẫu giáo Phước Mỹ             2          4,20        1,47            0,99                  6,66 12     165 39 204

5 Trường Mẫu giáo Bùi Thị Xuân             2          4,20        1,47            0,99                  6,66 12     165 39 204

6
Trường Mẫu giáo Trần Quang 
Diệu             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 

12     
83 19 102

7 Trường Mẫu giáo Nhơn Phú             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

8 Trường Mẫu giáo Nhơn Bình             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

9 Trường Mẫu giáo Đống Đa             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

10 Trường Mẫu giáo Thị Nại             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

11 Trường Mẫu giáo Hải Cảng             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

12
Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn 
Cừ             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 

12     
83 19 102

13 Trường Mẫu giáo Ghềnh Ráng             2          4,20        1,47            0,99                  6,66 12     165 39 204

14 Trường Mầm non Quy Nhơn             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

15 Trường Mầm non 2-9             1          2,10        0,74            0,49                  3,33 12     83 19 102

16 Trường Tiểu học Âu Cơ             2          4,68        1,64            1,10                  7,42 12     184 43 228

17 Trường Tiểu học Ngô Quyền             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

18 Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 
12     

92 22 114

19 Trường Tiểu học Nhơn Phú             3          7,02        2,46            1,65                11,13 12     276 65 341

20 Trường Tiểu học số 1 Nhơn Bình             3          7,02        2,46            1,65                11,13 
12     

276 65 341

21 Trường Tiểu học Đống Đa             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

22
Trường Tiểu học Trần Quốc 
Toản             3          7,02        2,46            1,65                11,13 

12     
276 65 341

23
Trường Tiểu học Trần Quốc 
Tuấn             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 

12     
92 22 114

24 Trường Tiểu học Lê Lợi             2          4,68        1,64            1,10                  7,42 12     184 43 228

25 Trường Tiểu học Lê Hồng Phong             4          9,36        3,28            2,20                14,84 
12     

369 86 455

26
Trường Tiểu học Lý Thường 
Kiệt             3          7,02        2,46            1,65                11,13 

12     
276 65 341

27 Trường Tiểu học Ngô Mây             2          4,68        1,64            1,10                  7,42 12     184 43 228

28 Trường Tiểu học Võ Văn Dũng             2          4,68        1,64            1,10                  7,42 12     184 43 228

29 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ             3          7,02        2,46            1,65                11,13 
12     

276 65 341

30 Trường Tiểu học Quang Trung             3          7,02        2,46            1,65                11,13 12     276 65 341

31 Trường Tiểu học Nhơn Lý             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

32 Trường Tiểu học Nhơn Hội             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

33 Trường Tiểu học Phước Mỹ             1          2,34        0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

34
Trường Trung học cơ sở Bùi Thị 
Xuân

            1          2,34        0,70            0,55                  3,59 
12     

89 21 110

35
Trường Trung học sơ sở Trần 
Quang Diệu             1          2,34        0,70            0,55                  3,59 

12     
89 21 110

36
Trường Trung học cơ sở Nhơn 
Bình

            1          2,34        0,70            0,55                  3,59 
12     

89 21 110



HS lương Khu vực Ưu đãi Thu hút

Thâm 

niên 

nghề
Khác

Nhu cầu lương, 
phụ cấp, đóng 

góp

Ghi chúTT Đơn vị  Số 
lượng  

Hệ số lương và phụ cấp 
Các 

khoản 

đóng góp

Tổng lương, 
phụ cấp, đóng 
góp theo hệ số 

 Số 
tháng  

Nhu cầu 
kinh phí 

hoạt động

Tổng nhu cầu 
kinh phí thực 
hiện năm 2024

37
Trường Trung học cơ sở Đống 
Đa             2          4,68        1,40            1,10                  7,18 

12     
178 42 220

38
Trường Trung học cơ sở Lê 
Hồng Phong             1          2,34        0,70            0,55                  3,59 

12     
89 21 110

39
Trường Trung học cơ sở Lương 
Thế Vinh             1          2,34        0,70            0,55                  3,59 

12     
89 21 110

40
Trường Trung học cơ sở Ngô 
Mây

            1          2,34        0,70            0,55                  3,59 
12     

89 21 110

41
Trường Trung học cơ sở Quang 
Trung

            4          9,36        2,81            2,20                14,37 
12     

357 84 441

C Huyện Tuy Phước 10         22           -        8           -        -        -      5               34                    12     855                    201               1.056                 

1 TH số 2 Phước Sơn 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

2 TH số 2 Phước Lộc 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

3 TH số 2 Phước An 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

4 Mầm non Phước Lộc 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

5 Mầm non Phước Sơn 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

6 Mầm non Phước Hưng 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

7 Mầm non Phước Quang 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

8 Mầm non Phước Hoà 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

9 Mầm non Phước Hiệp 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

10 Mầm non Huyện 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

D Huyện Tây Sơn 26         56           1           21         -        -        -      13             91                    12     2.249                 528               2.777                 

1 Trường mầm non Tây Giang 2             4,20          2,10                   0,99                  7,29 12     181 42 223

2 Trường mầm non Bình Tường 2             4,20          1,47                   0,99                  6,66 12     165 39 204

3 Trường mầm non Vĩnh An 3             6,30          0,60        3,15                   1,48                11,53 12     286 67 354

4 Trường mầm non Tây Xuân 2             4,20          1,47                   0,99                  6,66 12     165 39 204

5 Trường mầm non Bình Nghi 2             4,20          1,47                   0,99                  6,66 12     165 39 204

6 Trường mầm non Tây Sơn 2             4,20          1,47                   0,99                  6,66 12     165 39 204

7 Trường mầm non Phú Phong 2             4,20          1,47                   0,99                  6,66 12     165 39 204

8 Trường mầm non Bình Thành 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

9 Trường mầm non Bình Hòa 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

10 Trường mầm non Tây Vinh 2             4,20          1,47                   0,99                  6,66 12     165 39 204

11 Trường mầm non Tây An 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

12 Trường mầm non Bình Tân 1             2,10          1,05                   0,49                  3,64 12     91 21 112

13 Trường mầm non Bình Thuận 1             2,10          0,74                   0,49                  3,33 12     83 19 102

14 Trường TH số 2 Võ Xán 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

15 Trường TH Trần Quang Diệu 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

16 Trường TH Bình Thành 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

17 Trường TH Bình Thuận 1             2,34          0,82                   0,55                  3,71 12     92 22 114

E Huyện Hoài Ân 10         21,00      0,30      10,92    1,47      -        -      4,94          38,63               12     959                    225               1.185                 

1 Trường MN Ân Hảo Tây             2          4,20        2,10            0,99                  7,29 12     181 42 223

2 Trường MN Ân Tường Tây             3          6,30        3,15            1,48                10,93 12     272 64 335

3 Trường MN Ân Nghĩa             4          8,40        4,20            1,97                14,57 12     362 85 447

4 Mẫu giáo Vùng Cao             1          2,10        0,30        1,47        1,47            0,49                  5,83 12     145 34 179

F Thị xã Hoài Nhơn 15         26           -        9           -        -        -      6               40                    12     1.002                 235               1.237                 

1 THCS Bồng Sơn            2         2,34       0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

2 THCS Hoài Hương            3         2,34       0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110



HS lương Khu vực Ưu đãi Thu hút

Thâm 

niên 

nghề
Khác

Nhu cầu lương, 
phụ cấp, đóng 

góp

Ghi chúTT Đơn vị  Số 
lượng  

Hệ số lương và phụ cấp 
Các 

khoản 

đóng góp

Tổng lương, 
phụ cấp, đóng 
góp theo hệ số 

 Số 
tháng  

Nhu cầu 
kinh phí 

hoạt động

Tổng nhu cầu 
kinh phí thực 
hiện năm 2024

3 THCS Hoài Mỹ            1         2,34       0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

4 THCS Tam Quan Bắc            1         2,34       0,70            0,55                  3,59 12     89 21 110

5 MN Bồng Sơn            2         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

6 MN Hoài Xuân            1         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

7 MN Hoài Thanh Tây            1         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

8 MN Hoài Thanh            1         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

9 MN Tam Quan Nam            1         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

10 MN Tam Quan            1         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

11 MN Tam Quan Bắc            1         2,34       0,82            0,55                  3,71 12     92 22 114

F Huyện Vĩnh Thạnh 2           5             0           2           -        -        -      1               9                      12     212                    50                 261                    

1 Trường Mầm Non Vĩnh Hảo             1 2,34 0,20 1,17            0,55                  4,26 12     106 25 131

2 Trường Mẫu giáo Vĩnh Thịnh             1 2,34 0,20 1,17            0,55                  4,26 12     106 25 131

 Ghi chú: kinh phí hoạt động địa phương tính theo số Trung ương tính toán cân đối cho ngân sách địa phương hoạt động chiếm 19% và tiền lương, phụ cấp, đóng góp 81%)


